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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  4529 /TTr-UBND
	
	Hạ Long, ngày  20   tháng  11  năm 2009


TỜ TRÌNH 

Về bố trí và quy định mức trợ cấp và dự toán kinh phí trợ cấp 

đối với cộng tác viên hoạt động công tác xã hội 

ở các thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/3/2003; Quyết định số 23/2001/QĐ-TTg ngày 26/02/2001 của Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001-2010; Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg ngày 04/8/2008 và văn bản số 1545/TTG-KGVX ngày 17/9/2008 của Thủ tướng chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình; Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 01/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em;

Thực hiện ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến năm 2010 và năm 2015 tại văn bản số 1044-TB/TU ngày 07/5/2009 của Tỉnh ủy Quảng Ninh; Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 17 về phương án bố trí và mức trợ cấp đối với cộng tác viên hoạt động công tác xã hội ở thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Thực trạng về đội ngũ công tác viên các lĩnh vực Dân số-Kế hoạch hoá, Gia đình, Trẻ em và các lĩnh vực xã hội khác ở thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh:
Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 1.893 cộng tác viên dân số thực hiện chức năng, nhiệm vụ tyên truyền vận động thực hiện công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình tại cộng đồng. Đội ngũ này đóng vai trò quan trọng, góp phần tạo lên sự thành công trong công tác kế hoạch hóa gia đình tại cơ sở. Tuy nhiên việc tổ chức hoạt động và chi trả mức trợ cấp cho đội ngũ cộng tác viên của lĩnh vực này chưa được quan tâm đúng mức nên chưa tạo được sự khích lệ và bù đắp thoả đáng công sức cho đội ngũ cộng tác viên hoạt động trong lĩnh vực này.

Trong năm vừa qua, thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã quyết định kiện toàn lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Quảng Ninh được giải thể và chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về dân số sang Sở Y tế; chức năng quản lý nhà nước về gia đình sang Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch; chức năng quản lý nhà nước về trẻ em sang Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Từ thời điểm đó đến nay, ở cơ sở đội ngũ cộng tác viên hoạt động về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình là chủ yếu. Hàng tháng mới chỉ được hưởng mức trợ cấp 50.000 đồng/người từ Chương trình mục tiêu Quốc gia về dân số. Riêng đối với đội ngũ cộng tác viên về lĩnh vực gia đình và trẻ em đến nay chưa có trợ cấp. Đồng thời một số công tác xã hội khác như theo dõi tình hình lao động, việc làm, xoá đói, giảm nghèo, nắm bắt đời sống hoàn cảnh gia đình các đối tượng chính sách, người có công, bảo trợ xã hội…ở thôn, bản, khu phố cũng cần có người theo dõi, nắm bắt, giúp cho chính quyền cơ sở  thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.  
2. Chức năng, nhiệm vụ và mức trợ cấp đối với đội ngũ cộng tác viên hoạt động công tác xã hội ở cơ sở:

Thực hiện Thông báo số 1044-TB/TU ngày 07/5/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến năm 2010 và năm 2015; để các lĩnh vực dân số-kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc trẻ em và các công tác xã hội khác ở thôn, bản, khu phố tập trung vào một đầu mối, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và điều hành, tạo tiền đề cho các lĩnh vực công tác này hoạt động đi vào nề nếp, đảm bảo tất cả các lĩnh vực công tác đều có người phụ trách, thì việc bố trí Cộng tác viên phụ trách lĩnh vực công tác dân số-kế hoạch hóa-gia đình, chăm sóc trẻ em và công tác xã hội khác (sau đây gọi chung là Cộng tác viên hoạt động công tác xã hội) ở các thôn bản, khu phố là cần thiết.
Hiện nay, Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cho Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, bản, khu phố và công an viên ở thôn, bản có mức phụ cấp hàng tháng bằng 0,5 của mức lương tối thiểu chung (325.000đ/tháng); Phó trưởng thôn, bản, khu phố  có mức phụ cấp bằng 0,3 mức lương tối thiểu chung (195.000đ/tháng); nhân viên y tế thôn bản Trung ương quy định mức phụ cấp hàng tháng là 0,5 và 0,3 của mức lương tối thiểu chung ( 0,5 cho các xã vùng khó khăn; 0,3 cho các xã còn lại). Qua xem xét, cân nhắc tổng thể, Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị ngoài mức trợ cấp của Trung ương 50.000 đồng/người/tháng từ Chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, hàng tháng tỉnh sẽ trợ cấp thêm cho cộng tác viên xã hội ở thôn, bản, khu phố bằng 0,2 mức lương tối thiểu chung (130.000đ/ tháng) để tổng mức trợ cấp là 180.000 đồng/người/tháng. Nguồn kinh phí chi trả cho đội ngũ cộng tác viên này trích từ nguồn ngân sách được dự toán chi trong ngân sách hàng năm của địa phương. Khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước và lực lượng vũ trang thì mức trợ cấp của tỉnh chi cho đội ngũ cộng tác viên này được tăng tương ứng.

3. Số lượng cộng tác viên và dự trù kinh phí chi trả trợ cấp:

3.1.  Về số lượng cộng tác viên:

Căn cứ Thông tư liên tịch số 32/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 17/4/2008 của liên Bộ Tài chính và Bộ Y tế Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2006-2010, hiện nay toàn tỉnh đã bố trí 1.893 cộng tác viên ở các thôn, bản khu phố. Số lượng cộng tác viên này đã được bố trí hợp lý với thực tế nên vẫn giữ nguyên số lượng cộng tác viên này để hoạt động. Trong quá trình hoạt động, nếu có sự biến đổi tăng lên về quy mô thôn, bản khu phố thì căn cứ vào quy định hiện hành để bố trí thêm cộng tác viên nhưng tối đa mỗi thôn, bản, khu phố không bố trí quá 02 cộng tác viên.
3.2.  Dự trù kinh phí chi trả mức trợ cấp:

Nếu bố trí số lượng cộng tác viên như hiện nay và dự kiến mức trợ cấp hàng tháng 0,2 so với mức lương tối thiểu chung cho mỗi cộng tác viên, thì tổng kinh phí chi trả cho đội ngũ cộng tác viên này trong 1 năm sẽ là:

650.000 đồng  x 0,2  x  1.893 người  x  12 tháng  = 2.953.080.000 đồng

(Hai tỷ chín trăm năm mươi ba triệu không trăm tám mươi nghìn đồng)

Nguồn kinh phí này trích từ nguồn ngân sách được dự toán chi trong ngân sách hàng năm của địa phương.

Để các lĩnh vực công tác xã hội ở thôn, bản, khu phố hoạt động có nề nếp, đạt hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở. Ủy ban nhân dân tỉnh thấy việc bố trí đội ngũ cộng tác viên hoạt động công tác xã hội ở mỗi thôn, bản khu phố và quy định mức trợ cấp đối với đội ngũ này là cần thiết.

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- TT TU, TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- V0, V1, V3, Sở Nội vụ;  

- Lưu: VT,  TH1.
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	TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH                                                                                                        KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

                    Nguyễn Văn Đọc


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /2009/NQ-HĐND
	
	Hạ Long, ngày         tháng   12  năm 2009


Dự thảo
NGHỊ QUYẾT

Về bố trí và quy định mức trợ cấp đối với cộng tác viên hoạt động công tác xã hội ở các thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

 KHOÁ XI - KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ  Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 23/2001/QĐ-TTg ngày 26/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001-2010;
Căn cứ Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg ngày 04/8/2008 và văn bản số 1545/TTG-KGVX ngày 17/9/2008 của Thủ tướng chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình; Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 01/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em;

Sau khi xem xét Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp về việc bố trí và quy định mức trợ cấp đối với cộng tác viên hoạt động công tác xã hội ở các thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:
1. Nhất trí thông qua nội dung Tờ trình số 4529/Ttr-UBND ngày      20/11/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bố trí và quy định mức trợ cấp đối với cộng tác viên hoạt động công tác xã hội ở các thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
1.1. Bố trí ở mỗi thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ thuộc một số lĩnh vực: Công tác Dân số, Kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc trẻ em; theo dõi tình hình lao động, việc làm, xoá đói, giảm nghèo, nắm bắt đời sống gia đình hoàn cảnh gia đình các đối tượng chính sách, người có công, bảo trợ xã hội…, gọi chung là “Cộng tác viên hoạt động công tác xã hội”. 

1.2. Giữ nguyên số lượng cộng tác viên Dân số-Kế hoạch hóa gia đình đã được bố trí ở các thôn, bản, khu phố như hiện nay để thực hiện nhiệm vụ của “Cộng tác viên hoạt động công tác xã hội”. Trong quá trình hoạt động, nếu có sự thay đổi tăng lên về quy mô thôn, bản khu phố thì căn cứ vào quy định hiện hành, Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định bố trí thêm cộng tác viên nhưng tối đa mỗi thôn, bản, khu phố không bố trí quá 02 cộng tác viên.
1.3. Ngoài mức trợ cấp 50.000 đồng/người/tháng từ Chương trình mục tiêu Quốc gia về dân số cấp, hàng tháng Cộng tác viên hoạt động công tác xã hội ở thôn, bản, khu phố được hưởng mức trợ cấp bằng 0,2 mức lương tối thiểu chung. Nguồn kinh phí chi trả cho đội ngũ cộng tác viên này trích từ nguồn ngân sách được dự toán chi trong ngân sách hàng năm của địa phương. Khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước và lực lượng vũ trang thì mức trợ cấp của tỉnh chi cho Cộng tác viên hoạt động công tác xã hội được tăng tương ứng.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
2.1. Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2.2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, khoá XI-kỳ họp thứ 17 thông qua ngày…./12/2009 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

	Nơi nhận:

- Chính phủ, UBTV Quốc hội; 

- VPCP, VPQH, VP.CTN;

- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, KHĐT;
- TT.TU, TT.HĐND, UBND tỉnh;

- Các Đại biểu QH và Đại biểu HĐND tỉnh;

- Văn phòng và các Ban của Tỉnh uỷ;

- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;

- TT HĐND,UBND các huyện,TX,TP;

- Các Sở, Ban ngành tỉnh và TW đóng tại tỉnh;

- TTX VN, T.trú Báo nhân dân, Báo LĐ tại QN;

- Đài PTTH tỉnh, Báo QN;

- Lãnh đạo, CV: VP/HĐ và VP/UB;

- Lưu: VP/HĐ.
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	CHỦ TỊCH

 Nguyễn Duy Hưng
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